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Câu 1:Tập tính là gì?Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được?Nêu những ứng dụng của tập tính vào trong đời sống và sản xuất?
1.Tập tính là:chuỗi các phản ứng của động vật trả lời lại các kích thích của môi trường bên trong hoặc bên ngoài cơ thể,nhờ đó mà động vật thích nghi và tồn tại trước môi trường.
2.Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được:
	Tập tính bẩm sinh
	Tập tính học được

	Là loại tập tính sinh ra đã có,mang tính bản năng ,được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
	Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể,thông qua học tập ,rút kinh nghiệm.

	Tập tính bẩm sinh là chuỗi các phản xạ không điều kiện mà trình tự của chúng trong hệ thần kinh đã được gen qui định sẳn từ khi sinh ra.
	Tập tính học được là chuỗi các phản xạ có điều kiện.Quá trình hình thành tập tính học được là quá trình hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron.

	 Do kiểu gen qui định,thường rất bền vững không thay đổi.
	 Không do kiểu gen qui định ,có thể thay đổi.

	Ví dụ: Nhện biết giăng lưới, mùa đông gấu vùng cực ngủ đông,ong biết xây tổ……
	Ví dụ: Báo,hổ săn mồi,Gà mẹ bảo vệ con khỏi sự nguy hiểm,chuột nghe tiếng mèo kêu là chạy trốn….


BÀI 34
Câu 2.Mô phân sinh là gì? Cho biết các loại mô phân sinh có ở cây 1 lá mầm? 2 lá mầm? Trình bày chức năng của các loại mô phân sinh?
-Mô phân sinh là: nhóm các tế bào thực vật chưa phân hoá duy trì được khả năng nguyên phân.
-Các loại mô phân sinh có ở cây 1 lá mầm là : mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh lóng,   
cây 2 lá mầm có mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên.
- Chức năng của các loại mô phân sinh :
	Loại mô 
	Chức năng

	Mô phân sinh đỉnh
	Có nhiệm vụ làm cho thân cây dài ra, gọi là sinh trưởng sơ cấp,xãy ra ở cây 1 lá mầm và thân non của cây 2 lá mầm.

	Mô phân sinh bên
	Phân chia giúp cây to và lớn lên về chiều ngang gọi là sinh trưởng thứ cấp xãy ra ở cây 2 lá mầm 

	Mô phân sinh lóng
	Làm tăng sự sinh trưởng về chiều dài của lóng,của thân cây cả khi mô phân sinh đỉnh đã bị cắt.


BÀI 35
Câu 3:Cho biết  nơi sinh ra hoocmôn Auxin ở  thực vật? Trình bày những ứng dụng của auxin trong sản xuất nông nghiệp?
- Hoocmôn Auxin ở  thực vật được sinh ra đỉnh của thân và cành.Có nhiều trong chồi, hạt đang nẩy mầm, lá đang sinh trưởng, nhị hoa, tầng phân sinh bên đang hoạt động.
-Ứng dụng của auxin:
- Auxin tự nhiên (AIA) và các auxin nhân tạo như ANA,AIB… được sử dụng để kích thích ra rễ ở cành giâm,cành chiết, tăng tỉ lệ đậu quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô tế bào thực vật, diệt cỏ.
- Không nên dùng auxin nhân tạo đối với thực phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn vì chúng không có enzim phân giải sẽ được tích luỹ trong nông phẩm gây độc ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người và các động vật khác.






BÀI 36
Câu 4:Thế nào là phát triển ở thực vật? Vận dụng kiến thức về phát triển gỉai thích vì sao nông dân thắp đèn ở vườn trồng thanh long?
-Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, bao gồm: 3 quá trình liên quan với nhau: Sinh trưởng, phân hóavà phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả).
Vận dụng:
 Thanh long là cây ngày dài.Sự ra hoa của thanh long phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày đêm,thanh long chỉ ra hoa khi độ dài ngày > 14 h. Nông dân thắp đèn ở vườn trồng thanh long làm tăng độ dài ngày để thanh long ra hoa kết quả quanh năm.
BÀI 37 :
Câu 5: Phân biệt phát triển không qua biến thái,phát triển qua biến thái hoàn toàn và phát triển qua biến thái không hoàn toàn ?
	Kiểu phát triển
	Phát triển không qua biến thái.
	Phát triển qua biến thái hoàn toàn.
	Phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

	Đặc điểm
	- Là sự phát triển mà con non có đặc điểm về cấu tạo, hình thái, sinh lí rất giống với cá thể trưởng thành.
- Quá trình lớn lên chỉ là sự thay đổi kích thước.
	- Là sự phát triển mà ấu trùng sinh ra có cấu tạo, hình dạng và sinh lí rất khác cá thể trưởng thành.
Chúng phải trải qua nhiều giai đoạn lột xác  biến đổi hình thái, cấu tạo …. để trưởng thành.
	-Ấu trùng gần giống với con trưởng thành về hình thái, cấu tạo và sinh lí,nhưng phải trải qua nhiều lần lột xác để trưởng thành.

	Ví dụ:
	Gặp ở đa số động vật có xương sống (cá, chim, thú…) nhiều loài động vật không xương sống (mực, bạch tuộc, giun đất…)
	Gặp ở: Ếch nhái, cóc, muỗi, bướm .....
Ở bướm có các giai đoạn biến thái là: trứng, sâu, nhộng, bướm trưởng thành.
	Gặp ở châu chấu, gián... 
Châu chấu có các giai đoạn biến thái lần lượt là: trứng, ấu trùng (qua nhiều lần lột xác và lớn lên) châu chấu trưởng thành.


BÀI 41:
Câu 6:Nêu hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật? cho ví dụ ? ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật trong sản xuất nông nghiệp ?
1.  Hình thức sinh sản sinh dưỡng:
- Từ 1 phần của cơ quan sinh dưỡng (thân, lá, rễ,…) của cơ thể mẹ, các tế bào tăng cường quá trình phân bào nguyên nhiễm rồi phân hoá thành các bộ phận của cơ thể mới.
- Các cơ thể con luôn giữ được các đặc điểm giống hệt cơ thể mẹ,vì các đặc điểm di truyền được sao chép nguyên vẹn từ vật liệu di truyền của mẹ do cơ chế tự nhân đôi.
- ví dụ :  lá sống đời, thân bò của rau má, rễ củ cuả khoai lang …. có thể mọc thành cây mới khi gặp điều kiện thuận lợi
2. Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật vào sản xuất nông nghiệp ?
- Giâm cành : khoai lang, khoai mì, mía……
- Chiết cành : cây họ cam, quýt
- Ghép cành : ở cây ăn qủa như : xoài, mít, mãng cầu… cây cảnh, hoa : mai, sứ…
- Nuôi cấy mô : hoa lan, hoa đồng tiền,  cà rốt, chuối, ….
